
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật  

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản 

được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

TT Nội dung đánh giá 
Sử dụng tiêu chí 

đạt, không đạt 

1 Đặc tính, thông số kỹ thuật  

1.1 Đặc tính, thông số kỹ thuật của sản phẩm 

Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin về đặc tính, thông số kỹ thuật, 

thương hiệu của tất cả sản phẩm do nhà thầu đề xuất theo mẫu quy 

định tại Bảng số 02, Mục 3, Chương V, E-HSMT. 

Tất cả các sản phẩm do nhà thầu đề xuất đáp ứng các đặc tính, thông 

số kỹ thuật (về màu sắc, quy cách, chất liệu…(nếu có) được thể hiện 

tại Bảng số 01, Mục 3, Chương V, E-HSMT và Bản vẽ thiết kế. 

Đạt 

Nhà thầu không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ hoặc kê khai đầy 

đủ thông tin cho các sản phẩm do nhà thầu đề xuất theo yêu cầu nhưng 

có sản phẩm do nhà thầu đề xuất có thông số kỹ thuật không đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT và Bản vẽ thiết kế. 

Không đạt 

1.2 Quy cách, xuất xứ của vật tư, vật liệu chính dùng cho gói thầu 

Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin về quy cách, xuất xứ, thương hiệu 

của tất cả các chủng loại vật tư, vật liệu chính dùng cho gói thầu theo 

mẫu quy định tại Bảng số 03, Mục 3, Chương V, E-HSMT. 

Nhà thầu tham chiếu danh mục các chủng loại vật tư, vật liệu chính 

dùng cho gói thầu được nêu tại Bảng số 01, Mục 3, Chương V, E-

HSMT. 

Đạt 

Nhà thầu không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ hoặc kê khai đầy 

đủ thông tin cho các chủng loại vật tư, vật liệu chính dùng cho gói 

thầu theo yêu cầu nhưng có chủng loại vật tư, vật liệu chính dùng cho 

gói thầu có thông số kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

1.3 Tiêu chuẩn chất lượng của vật tư, vật liệu: 

Nhà thầu phải kê khai đầy đủ chủng loại vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu với danh mục 

và thông số kỹ thuật được nêu tại Bảng số 04, Mục 3, Chương V, E-HSMT. 

Nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh:  



TT Nội dung đánh giá 
Sử dụng tiêu chí 

đạt, không đạt 

Giấy chứng nhận/chứng chỉ chất lượng/catalogue của vật tư, vật liệu thể hiện rõ các thông 

số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Nhà thầu đính kèm đầy đủ tài liệu chứng minh cùng E-HSDT thể hiện 

rõ các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Nhà thầu không đính kèm đầy đủ tài liệu chứng minh cùng E-HSDT 

thể hiện rõ các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.  

Hoặc: nhà thầu đính kèm đầy đủ tài liệu chứng minh cùng E-HSDT 

nhưng tài liệu đính kèm thể hiện có thông số kỹ thuật của chủng loại 

vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu không đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT. 

Không đạt 

2 Kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức sản xuất, cung cấp 

2.1 Kế hoạch, quy trình sản xuất, cung cấp 

- Nhà thầu có thuyết minh đầy đủ, chi tiết, hợp lý, khả thi về kế hoạch, 

quy trình sản xuất, cung cấp các công việc thuộc phạm vi cung cấp 

của gói thầu 

- Nhà thầu có cam kết sẽ hoàn tất công tác xin phép xuất bản các sản 

phẩm của hợp đồng đảm bảo tiến độ thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật. 

Đạt 

Nhà thầu không có thuyết minh về kế hoạch, quy trình sản xuất, cung 

cấp các công việc thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu hoặc có nhưng 

không đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu của gói thầu hoặc nhà thầu 

không có cam kết sẽ hoàn tất công tác xin phép xuất bản các sản phẩm 

của hợp đồng đảm bảo tiến độ thực hiện theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Không đạt 

2.2 Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức sản xuất, cung cấp 

Nhà thầu có thuyết minh đầy đủ, chi tiết, hợp lý, khả thi về các giải 

pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức sản xuất, cung cấp các công việc 

thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu 

Đạt 

Nhà thầu không có thuyết minh về các giải pháp kỹ thuật, biện pháp 

tổ chức sản xuất, cung cấp các công việc thuộc phạm vi cung cấp của 

gói thầu, hoặc: 

Nhà thầu có thuyết minh về các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức 

sản xuất, cung cấp các công việc thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu 

nhưng không rõ ràng, không đầy đủ, không phù hợp với gói thầu. 

Không đạt 

3 Hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện 



TT Nội dung đánh giá 
Sử dụng tiêu chí 

đạt, không đạt 

3.1 Hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà thầu 

Nhà thầu có sơ đồ và thuyết minh hệ thống đảm bảo chất lượng của 

nhà thầu bao gồm các nội dung như sau: 

- Có sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu 

từ trụ sở đến nhà xưởng sản xuất, trong đó nêu rõ mối quan hệ giữa 

các bộ phận tại trụ sở và nhà xưởng sản xuất 

- Có sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu 

tại nhà xưởng sản xuất, trong đó nêu rõ quyền hạn và trách nhiệm của 

từng bộ phận chủ chốt: Quản lý chung, phụ trách kỹ thuật/chất 

lượng/tiến độ, kế hoạch vật tư thiết bị, an toàn lao động, vệ sinh môi 

trường, PCCC, các tổ sản xuất. 

- Có chứng chỉ ISO 9001 và ISO 14001 cho hệ thống quản lý chất 

lượng. 

Đạt 

Nhà thầu không có sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng 

của nhà thầu từ trụ sở đến nhà xưởng sản xuất hoặc không có sơ đồ 

và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu tại nhà 

xưởng sản xuất hoặc không có chứng chỉ ISO. 

Không đạt 

3.2 Phương pháp thực hiện 

Nhà thầu có thuyết minh các công tác đảm bảo chất lượng trong suốt 

quá trình thực hiện gói thầu, bao gồm các nội dung như sau: 

- Công tác kiểm soát chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào 

- Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản 

xuất 

- Công tác nghiệm thu chất lượng tại xưởng sản xuất 

- Công tác bảo quản sản phẩm hoàn thiện  

- Công tác nghiệm thu, bàn giao cho Chủ đầu tư 

Đạt 

Nhà thầu không có thuyết minh các công tác đảm bảo chất lượng trong 

suốt quá trình thực hiện gói thầu hoặc có nhưng không đầy đủ các nội 

dung theo yêu cầu. 

Không đạt 

4 Tiến độ thực hiện gói thầu 

4.1 Tiến độ thực hiện 

Nhà thầu có cam kết về thời gian thực hiện gói thầu ≤ 20 ngày và phù 

hợp với thời gian thực hiện được nêu trong đơn dự thầu, đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT 

Đạt 



TT Nội dung đánh giá 
Sử dụng tiêu chí 

đạt, không đạt 

Thời gian thực hiện gói thầu > 20 ngày  Không đạt 

4.2 Thuyết minh và biểu đồ tiến độ 

Nhà thầu có thuyết minh và biểu đồ tiến độ chi tiết trình bày kế hoạch 

sản xuất, cung cấp một cách khoa học, hợp lý, rõ ràng chi tiết về từng 

mốc thời gian cho từng công việc. 

Đạt 

Nhà thầu không có thuyết minh hoặc không có biểu đồ tiến độ chi tiết 

trình bày kế hoạch sản xuất, cung cấp hoặc có đầy đủ thuyết minh và 

biểu đồ nhưng không nêu rõ ràng chi tiết về từng mốc thời gian cho 

từng công việc phù hợp với gói thầu. 

Không đạt 

4.3 Biện pháp đảm bảo tiến độ sản xuất, cung cấp 

Nhà thầu có thuyết minh biện pháp đảm bảo tiến độ trong quá trình 

sản xuất, cung cấp 

Đạt 

Nhà thầu không có thuyết minh biện pháp đảm bảo tiến độ trong quá 

trình sản xuất, cung cấp 

Không đạt 

5 Biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy 

Nhà thầu có biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, 

phòng cháy chữa cháy trong quá trình sản xuất, bao gồm các nội dung 

sau: 

- Tổ chức huấn luyện/đào tạo về an toàn lao động cho các nhân sự 

tham gia sản xuất 

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong 

quá trình sản xuất 

- Biện pháp kiểm soát rác thải 

Đạt 

Nhà thầu không có biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi 

trường và phòng cháy chữa cháy hoặc có nhưng không đầy đủ các nội 

dung theo yêu cầu. 

Không đạt 

6 Bảo hành 

Nhà thầu có cam kết sau khi sản phẩm được bàn giao, nếu Chủ đầu tư 

phát hiện có sản phẩm bị lỗi. Trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận 

được thông báo của Chủ đầu tư, nhà thầu sẽ bổ sung/thay thế bằng 

sản phẩm mới đáp ứng tất cả các yêu cầu của E-HSMT và hoàn toàn 

miễn phí. 

Đạt 

Nhà thầu không có cam kết hoặc có nhưng nội dung không đáp ứng 

yêu cầu. 

Không đạt 



TT Nội dung đánh giá 
Sử dụng tiêu chí 

đạt, không đạt 

7 Mẫu: 

Mẫu phải được gửi đến Chủ đầu tư (Văn phòng Trụ sở chính Agribank - số 2 Láng Hạ, 

phường Giảng Võ, Hà Nội – Điện thoại: 0243 7724621) trong vòng 05 ngày làm việc sau 

thời điểm đóng thầu. Trường hợp gửi đến sau thời điểm nêu trên thì được đánh giá không 

đạt tại mục này. 

7.1 Mẫu vật liệu (01 mẫu cho mỗi chủng loại): 

(Trình bày dạng bảng dán/treo mẫu vật liệu kèm theo chỉ dẫn thông tin chi tiết: mẫu cho 

chủng loại/cấu kiện nào, mô tả về chất liệu, quy cách) 

Nhà thầu có đầy đủ mẫu cho các chủng loại vật liệu được nêu tại Bảng 

số 05, Mục 3, Chương V, E-HSMT 

Đạt 

Nhà thầu không có đầy đủ mẫu cho các chủng loại vật liệu theo yêu 

cầu hoặc có đầy đủ nhưng không đáp ứng yêu cầu. 

Không đạt 

7.2 Mẫu sản phẩm hoàn thiện (01 mẫu cho mỗi chủng loại): 

Mẫu hoàn thiện phải được in theo file market do Chủ đầu tư cung cấp, sản phẩm mẫu phải 

như sản phẩm chính thức và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Nhà thầu có đầy đủ mẫu sản phẩm hoàn thiện được nêu tại Bảng số 

05, Mục 3, Chương V, E-HSMT  

Đạt 

Nhà thầu không có đầy đủ mẫu sản phẩm hoàn thiện theo yêu cầu 

hoặc có đầy đủ nhưng không đáp ứng yêu cầu. 

Không đạt 

8 Uy tín của nhà thầu 

Kết quả thực hiện các hợp đồng trước đó của nhà thầu thông qua việc 

thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 03 năm trở lại 

đây (năm 2022, 2023, 2024) 

 

Nhà thầu phải có cam kết đầy đủ các nội dung dưới: 

- Nhà thầu không vi phạm các hành vi quy định tại Điều 19, Điều 20 

của Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính Phủ;   

- Nhà thầu không có hợp đồng nào bị vi phạm hợp đồng; không có 

hợp đồng nào bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu; không rút hồ 

sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian 

có hiệu lực của dự thầu, hồ sơ đề xuất. 

Đạt 

Nhà thầu không có cam kết hoặc cam kết không đầy đủ nội dung theo 

yêu cầu hoặc nội dung cam kết không đáp ứng yêu cầu. 

Không đạt 

 


